Ngày dạy: 14/11/2023
Chương 2: ACID - BASE - pH - OXIDE - MUỐI
TiẾT 41+42: BÀI 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
1. Về kiến thức
- Trình bày được vai trò của phân bón đối với cây trồng.
- Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng.
- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người; đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về vai trò của phân bón đối với cây trồng.
· Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của giáo viên, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ khi nghiên cứu vai trò của phân bón và các ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón đến môi trường và sức khỏe của con người.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học và vai trò của phân bón đối với cây trồng.
+ Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về vai trò  ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước, sức khỏe con người, đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
3. Về phẩm chất
· Chăm chỉ: Tham gia tích cực hoạt động học tập, hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động học tập, đánh giá.
· Trách nhiệm: Sử dụng hợp lí thời gian học tập, vận dụng sử dụng phân bón tại gia đình hợp lý không gây ô nhiễm môi trường
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Tranh tư liệu.
· Máy chiếu, bảng nhóm
· Chuẩn bị một số mẫu phân bón hoá học, tên của chúng được dùng ở địa phương và  trong gia đình em.
·  Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
· Dạy học hợp tác nhóm.
· Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK.
· Kĩ thuật khăn trải bàn, trò chơi, sơ đồ tư duy…
B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết được mục tiêu của bài học
b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Tìm từ khóa” dựa vào các gợi ý sau:
- Luật chơi: Chọn 1 ô câu hỏi, tham gia trả lời và điền vào ô chữ, hoàn tất 7 câu hỏi để tìm ra từ khóa của ô chữ.
+ Câu trả lời đúng +1đ
+ Từ khóa đúng +3đ
- GV gợi nhớ cho học sinh câu tục ngữ: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” cho thấy phân bón có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp?
c) Sản phẩm: Từ khóa câu trả lời của học sinh: NÔNG DÂN
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Tổ chức trò chơi “Tìm từ khóa” dựa vào các gợi ý sau:
- Luật chơi: Chọn 1 ô câu hỏi, nhóm lần lượt tham gia trả lời và điền vào ô chữ, hoàn tất 8 câu hỏi để tìm ra từ khóa của ô chữ.
+ Câu trả lời đúng +1đ
+ Từ khóa đúng +3đ
- GV gợi nhớ cho học sinh câu tục ngữ: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” cho thấy phân bón có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp?
- GV giới thiệu mục tiêu của bài học
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ 
Cá nhân học sinh đưa ra câu trả lời dựa vào các gợi ý.
	Cá nhân học sinh thực hiện nhiệm vụ.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
- Tìm hiểu vai trò của phân bón đối với cây trồng. Tìm hiểu thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng và ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người; đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón. Chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay
	


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm và vai trò của phân bón hóa học đối với cây trồng
a) Mục tiêu: 
· Khái niệm phân bón
· Nêu được vai trò của phân bón đối với cây trồng.
b) Nội dung: 
- GV giới thiệu một số loại phân bón, học sinh tìm hiểu vai trò của phân bón hóa học đối với cây trồng trong SGK/Tr 68.
- Học sinh hoạt động cá nhân, thảo luận các nội dung trong phiếu học tập số 1
- Rút ra khái niệm phân bón hóa học 
- GV: Xác định nguyên tố hóa học đặc trưng có trong mỗi loại phân bón đó? Phân loại chúng dựa theo số lượng các nguyên tố hóa học có trong từng loại? HS: sắp xếp được 3 nhóm phân bón: phân bón đa lượng, phân bón trung lượng, phân vi lượng.
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV: Dựa vào kiến thức phần sinh học lớp 7, cho biết cây xanh có thể đồng hóa được những nguyên tố hóa học nào? 
- HS: Cây đồng hóa được C, H, O từ CO2 và H2O
- Vậy các nguyên tố hóa học khác như N, P, K,... cây hấp thụ từ đâu? 
→ HS: trực tiếp từ đất nên đất bị nghèo dần, thiếu chất dinh dưỡng, do vậy cần phải bón phân cho cây.
Vậy phân bón hóa học là gì? 
- Cho HS nêu kết luận.
- Em hãy kể tên 1 số phân bón hoá  học thường dùng?
	
	


- GV chiếu hình ảnh 1 số loại phân bón hóa học thông dụng cho học sinh xem
- Yêu cầu HS cứu thông tin SGK kết hợp thảo luận nhóm hoàn thành nhiệm vụ: 
+ Giai đoạn 1: cá nhân nghiên cứu thông tin, hoàn thành phiếu học tập số 1 trong 3 phút.
+ Giai đoạn 2: Thảo luận nhóm (6 học sinh/ 1 nhóm) trong 3 phút,: Xác định nguyên tố hóa học đặc trưng có trong mỗi loại phân bón đó? Phân loại chúng dựa theo số lượng các nguyên tố hóa học có trong từng loại? 
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Giai đoạn 1: HS độc lập nghiên cứu thông tin hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Giai đoạn 2: thảo luận nhóm thống nhất ý kiến,  sắp xếp được 3 nhóm phân bón: phân bón đa lượng, phân bón trung lượng, phân vi lượng.
	Phân tích hình ảnh, khai thác thông tin SGK hoàn thành phiếu học tập số 1.
Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành  nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả:
·  Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá bài làm của nhóm bạn.
·  GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm cho nhận xét và thực hiện đánh giá sản phẩm.

	Tổng kết
· Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
· Phân bón hoá học được chia thành ba loại:
- PHÂN BÓN ĐA LƯỢNG: cung cấp cho cây các nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K.
- PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG: cung cấp cho cây các nguyên tố dinh dưỡng: Ca, Mg, S.
PHÂN BÓN VI LƯỢNG: cung cấp một lượng rất nhỏ các nguyên tô dinh dưỡng: Si, B, Zn, Fe, Cu....
	Ghi nhớ kiến thức



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về một số loại phân bón đa lượng và cách sử dụng phân bón
a) Mục tiêu: 
- Biết được những phân bón hoá học thường dùng 
- Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng, nêu được phương án sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người; đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
b) Nội dung: 
- Chia học sinh thành nhóm nhỏ (6 HS/1 nhóm) đọc và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS nhóm thảo luận và điền vào bảng phụ  (như gợi ý đã giao về nhà cho các nhóm)  
 rút ra thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng, nêu được phương án sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
c) Sản phẩm: Sản phẩm học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- Chia học sinh thành nhóm nhỏ (6 HS/1 nhóm) đọc và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS nhóm thảo luận và điền vào bảng phụ  (như gợi ý đã giao về nhà cho các nhóm)  
- GV: Yêu cầu các nhóm lẻ trình bày mẫu vật và tư liệu mà nhóm sưu tầm được cho các nhóm khác quan sát và ghi nhận thông tin. 
- GV chốt kiến thức cho HS ghi bài.
	HS	nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả:
· Các nhóm treo phiếu trả lời của nhóm tại vị trí.
· Giáo viên quay số gọi ngẫu nhiên 4 nhóm trả lời 
· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cùng giáo viên chuẩn hóa đáp án.
· GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Đại diện các nhóm báo cáo. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
- Phân đa lượng gồm: phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen, phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus, phân kali cung cấp nguyên tố potassium, phân hỗn hợp cung cấp cho cây hai hoặc ba nguyên tố trên.
	HS ghi nhớ kiến thức



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu tác động của phân bón đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi sử dụng phân bón hóa học
a) Mục tiêu: 
- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người; đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.
b) Nội dung: 
- Chia học sinh thành nhóm nhỏ (6 HS/1 nhóm) đọc và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS nhóm thảo luận nêu các tác động của phân bón đến môi trường
- Bên cạnh những lợi ích đối với cây trồng, nếu bón nhiều phân hóa học có tác hại gì không?
Câu 1: Phân bón hoá học có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
Câu 2:  Giải thích tại sao cần phải bón phân theo bốn quy tắc: đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi.
Câu 3: Hãy sưu tầm hình ảnh và trình bày về tác hại của việc bón phân không đúng cách.
Câu 4:  Thảo luận nhóm và cho biết lợi ích của việc sử dụng phân hữu cơ so với phân vô cơ.
- GV có thể giới thiệu 1 số loại phân hữu cơ không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
* Thảo luận nhóm và cho biết lợi ích của việc sử dụng phân hữu cơ so với phân vô cơ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- Chia học sinh thành nhóm nhỏ (6 HS/1 nhóm) đọc và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS nhóm thảo luận nêu các tác động của phân bón đến môi trường
- Bên cạnh những lợi ích đối với cây trồng, nếu bón nhiều phân hóa học có tác hại gì không?
- Cho học sinh đọc và nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS nhóm thảo luận hoàn thành các nhiệm vụ trong phiếu học tập số 2.
- GV: Yêu cầu các nhóm lẻ trình bày mẫu vật và tư liệu mà nhóm sưu tầm được cho các nhóm khác quan sát và ghi nhận thông tin. 
- GV chốt kiến thức cho HS ghi bài.
- HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu trong 5 phút.
- GV có thể giới thiệu 1 số loại phân hữu cơ không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	HS	nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ và tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả:
· Các nhóm treo phiếu trả lời của nhóm tại vị trí.
· Giáo viên quay số gọi ngẫu nhiên  nhóm trả lời
· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cùng giáo viên chuẩn hóa đáp án.
· GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Đại diện các nhóm báo cáo. 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
-- Để phát huy tối đa hiệu quả của phân bón, tránh gây tác hại đến môi trường cần phải sử dụng phân bón hoá học đúng loại, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách.
	HS ghi nhớ kiến thức



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời mốt số câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng trò chơi “Thu hoạch cà rốt”.
c) Sản phẩm: Sản phẩm đáp án câu trả lời 
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận cặp dôi trả lời câu tự luận
	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời;
· Mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
	



4. Hoạt động 4: Vận dụng-mở rộng (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về phân bón để biết cách sử dungj trong thực tiễn
b) Nội dung: GV đặt vấn đề để học sinh vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề đặt ra.
- GV hướng dẫn cho học sinh cách làm phân bón hữu cơ.
+ Chuẩn bị: Khoảng 3 kg các loại rác thải hữu cơ (rau thừa; vỏ củ quả;...), khoảng 6 gam chế phẩm vi sinh (ví dụ: Trichoderma - Bacillus), nước, thùng nhựa (khoảng 5 L), dao, kéo.
+ Tiến hành: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 5 học sinh để thực hiện các bước như sau:
·  Băm nhỏ rác thải hữu cơ, xếp vào thùng nhựa.
· Rắc chế phẩm vi sinh Trichoderma - Bacillus lên rác thải và trộn đều. Đậy nắp thùng nhựa.
· Thỉnh thoảng bổ sung nước để giữ cho hỗn hợp ẩm.
· Sau 25 - 30 ngày sẽ thu được phân bón hữu cơ.
Lưu ý: Không sử dụng các thức ăn bỏ di có nguồn gốc động vật để làm phân bón hữu cơ.
Giáo viên đặt vấn đề:  Bón phân cho cây như thế nào là tốt?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cho học sinh cách làm phân bón hữu cơ
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:  Bón phân cho cây như thế nào là tốt?

	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Học sinh chia nhóm về nhà nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề giáo viên đặt ra chuẩn bị bài thuyết trình nộp và thưc hiện hoạt động trải nghiệm với STEM cách làm phân bón hữu cơ.
	Cá nhân học sinh độc lập thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả:
· Gọi đại diện một số HS báo cáo kết quả.
· Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện 1 số HS trình bày kết quả, các HS khác nhận xét, bổ sung.




